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Số:            /QĐ-UBND Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến  

thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành 

phố tại Tờ trình số 111 /TTr-TTPVHCC ngày 07 tháng 8 năm 2025.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình 

1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục 767 thủ tục hành chính 

(TTHC) thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội, trong đó, 686 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp 

Thành phố; 81 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.  

2. Danh mục tại Khoản 1 Điều này không loại trừ các TTHC khác có thể 

được thực hiện bằng hình thức trực tuyến toàn trình theo quy định của pháp luật 

và điều kiện cơ sở dữ liệu, kỹ thuật.  

Điều 2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến một phần  

Ngoài danh mục TTHC thực hiện trực tuyến toàn trình được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này, các thủ tục hành chính còn lại thuộc phạm vi quản lý của 
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UBND Thành phố Hà Nội được thực hiện bằng hình thức trực tuyến một phần, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc chưa đáp ứng được điều kiện về 

hạ tầng, kỹ thuật. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở danh mục TTHC thực hiện trực tuyến được phê duyệt tại 

Quyết định này, các Sở, Ban, Ngành Thành phố, UBND các xã, phường tổ chức 

thực hiện các nội dung sau:  

1. Sở, Ban, Ngành Thành phố căn cứ lĩnh vực, phạm vi quản lý, giải quyết 

TTHC chủ trì thực hiện: 

a) Rà soát, xây dựng quy trình điện tử, phương án tái cấu trúc quy trình để 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo danh 

mục đã được phê duyệt, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt 1 và công bố. 

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Hà Nội (viết tắt là Trung tâm PVHCC) và đơn vị phát triển Hệ thống Thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính Thành phố trong việc cấu hình quy trình lên Hệ 

thống để giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. 

c) Xây dựng phương án tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực 

tuyến, gửi đến Trung tâm PVHCC và Điểm Phục vụ hành chính công để tổ chức 

thực hiện. 

d) Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Trung tâm PVHCC đề xuất các 

phương án để nâng tỷ lệ TTHC thực hiện trực tuyến toàn trình.  

2.  Trung tâm PVHCC 

a) Trên cơ sở quy trình điện tử, phương án tái cấu trúc được phê duyệt, 

phối hợp với Sở, Ban, Ngành Thành phố trong việc cấu hình quy trình lên Hệ 

thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; chủ trì kiểm thử dịch 

vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND 

Thành phố, các đơn vị liên quan, đảm bảo vận hành ổn định Hệ thống Thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

c) Chỉ đạo các Chi nhánh Trung tâm PVHCC tổ chức thực hiện hỗ trợ, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức 

trực tuyến; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; Tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn các Điểm Phục vụ hành chính công thực hiện đồng bộ, thống nhất các giải 

pháp, quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn địa bàn Thành phố. 

                                                 
1 Hiện đang ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội 

phê duyệt theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố. 
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, đánh giá hạ 

tầng công nghệ thông tin; triển khai kết nối, liên thông với các hệ thống, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành để tạo thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

đ) Tổ chức triển khai truyền thông trên toàn địa bàn Thành phố về lợi ích, 

cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến để người dân, doanh nghiệp 

thay đổi thói quen, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. 

e) Thiết lập cơ chế phản hồi, cảnh báo sớm đối với các đơn vị có tỷ lệ 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thấp, để có biện pháp hỗ trợ, đôn đốc. 

g) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân 

dân Thành phố theo quy định.  

3. Ủy ban nhân dân xã, phường 

a) Chỉ đạo Điểm Phục vụ hành chính công tổ chức cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến theo danh mục TTHC đã được phê duyệt theo Quyết định này, bảo 

đảm thực hiện đúng quy định, quy trình. 

b) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại cơ sở về việc sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, triển khai các phương án hỗ trợ tại nhà đối với các trường hợp 

gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. 

c) Phối hợp với Trung tâm PVHCC và các Sở, Ban, Ngành Thành phố 

trong việc rà soát, bổ sung nhân sự, cập nhật điều kiện kỹ thuật tại Điểm Phục 

vụ hành chính công để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

d) Chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá định kỳ tỉ lệ hồ sơ được nộp và 

giải quyết bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn; kịp thời có giải pháp khắc 

phục các khó khăn phát sinh.  

4. Chế tài và cơ chế khuyến khích 

a) Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến là một trong các tiêu chí để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị. 

b) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị sáng tạo các mô hình, sáng kiến, giải 

pháp hiệu quả để tăng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; UBND Thành 

phố sẽ xem xét khen thưởng, nhân rộng. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và thay thế Quyết 

định số 226/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia và danh mục các thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện tái cấu trúc quy 

trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Hà Nội năm 2025. 
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2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Giám đốc Trung tâm PVHCC, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- VPUBTP: CVP. Các PCVP, 

các phòng, ban chuyên môn; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Việt Dũng 
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